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1 2124170003 NGUYỄN LÂM VŨ CCQ2417A X X
2 2124170012 VÕ QUÍ THỂ CCQ2417A X X
3 2124170009 NGUYỄN NGỌC THỊNH CCQ2417A X X
4 2124170027 PHẠM HOÀNG QUÂN CCQ2417A X X
5 2124170018 NGUYỄN MINH VŨ CCQ2417A X X
6 2124170006 BÙI QUỐC THỊNH CCQ2417A X X
7 2124170021 VÕ QUỐC THIỆN CCQ2417A X X
8 2124170007 KIÊN QUỐC BẢO CCQ2417A X X
9 2124170020 ĐINH THANH PHIM CCQ2417A X X

10 2124170025 NGUYỄN THÁI ĐÔNG CCQ2417A X X
11 2124170001 HOÀNG ANH TUẤN CCQ2417A X X
12 2124170030 NGUYỄN QUANG VŨ CCQ2417A X X
13 2124170019 VÕ NHỰT HÀO CCQ2417A X X
14 2124170015 VÕ MINH NHỰT CCQ2417A X X
15 2124170002 NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG CCQ2417A X X
16 2124170016 VŨ BÙI XUÂN HIẾU CCQ2417A X X
17 2124170029 Nguyễn Tấn Tài CCQ2417A X X
18 2124170032 Nguyễn Võ Ngọc Phước Bảo CCQ2417A x X

19 2124170049 Nguyễn Trọng Phúc CCQ2417B X X
20 2124170047 LÊ VÕ THANH TOÀN CCQ2417B X X
21 2124170050 NGUYỄN QUỐC TRUNG CCQ2417B X X
22 2124170041 LÊ VĂN TRUNG THIỆN CCQ2417B X X
23 2124170046 NGUYỄN XUÂN TỊNH CCQ2417B X X
24 2124170036 NGUYỄN NHẬT KHÁNH VĂN CCQ2417B X X
25 2124170037 NGUYỄN MẠNH TUẤN CCQ2417B X
26 2124170040 NGUYỄN VIỆT HƯNG CCQ2417B x x
27 2124170043 HUỲNH TIẾN ĐẠT CCQ2417B X X
28 2124170038 CHÂU GIA HUY CCQ2417B X X
29 2124170045 PHẠM THANH PHONG CCQ2417B X X
30 2124170069 Huỳnh Hữu Luân CCQ2417B X X
31 2124170061 Nguyễn Thành Đạt CCQ2417B X X
32 2124170062 Mai Thành Đông CCQ2417B X X
33 2124170070 NGUYỄN LẠC KHÔI CCQ2417B X
34 2124170055 NGUYỄN VĂN LỘC CCQ2417B X
35 2124170155 NGUYỄN TẤN HƯNG CCQ2417B
36 2124170042 Bùi Nhựt Đăng CCQ2417B X X
37 2124170054 TRẦN TẤN HUYNH CCQ2417B X X
38 2124170063 Mai Ngọc Nam CCQ2417B X X
39 2124170052 Lê Thanh Hoài CCQ2417B X x
40 2124170048 Trần Linh An CCQ2417B X X
41 2124170064 Đỗ Quốc Huy CCQ2417B X X
42 2124170053 Nguyễn Ngọc Sang CCQ2417B X X
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43 2124170150 NGUYỄN ANH TRƯỜNG CCQ2417E X
44 2124170172 Nguyễn Duy Hậu CCQ2417E x X
45 2124170167 Nguyễn Thành Vinh CCQ2417E X X
46 2124170168 Chau Đô La CCQ2417E X
47 2124170143 Đinh Tuấn Anh CCQ2417E X
48 2124170210 Nguyễn Thành Đạt CCQ2417E X X
49 2124170145 Nguyễn Thành Long CCQ2417E X X
50 2124170144 CAO THANH LÂM CCQ2417E X X
51 2124170160 LẠI HỮU LỘC CCQ2417E X X
52 2124170163 Trương Hoàng Bảo Khôi CCQ2417E X X
53 2124170165 Nguyễn Hoàng Bảo Long CCQ2417E X X
54 2124170164 Huỳnh Long Toàn CCQ2417E X X
55 2124170159 Nguyễn Văn Đạt CCQ2417E X X
56 2124170153 Nguyễn Hồng Thái CCQ2417E X X
57 2124170171 Lê Quang Diệu CCQ2417E X X
58 2124170178 HOÀNG GIA ANH KHẢM CCQ2417E X X
59 2124170174 LÊ VĂN TOÀN CCQ2417E X X

60 2124170188 LÝ THÀNH KHƯƠNG CCQ2417F X X
61 2124170187 NGUYỄN MINH ĐẠT CCQ2417F X X
62 2124170184 TRẦN NGUYỄN ĐẠT THÀNH CCQ2417F X X
63 2124170206 Phạm Nguyễn Ngọc Tuấn CCQ2417F X            X
64 2124170212 La Việt Tường CCQ2417F X X
65 2124170198 Bùi Lương Khánh CCQ2417F X X
66 2124170193 HUỲNH PHÚC HẬU CCQ2417F X X
67 2124170195 Nguyễn Minh Hiền CCQ2417F X X
68 2124170216 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG CCQ2417F X X
69 2124170204 HUỲNH GIA KHANG CCQ2417F X X
70 2124170194 Văn Công Tấn Lực CCQ2417F x
71 2124170196 Huỳnh Tấn Phát CCQ2417F X X
72 2124170203 Đỗ Hoàng Anh Khoa CCQ2417F X
73 2124170213 Huỳnh Tấn Thành CCQ2417F X X
74 2124170205 Lê Nguyễn Phúc Tín CCQ2417F x X
75 2124170214 Lê quang khánh CCQ2417F X X
76 2124170190 HUỲNH TRUNG HIẾU CCQ2417F X X
77 2124170180 Bùi gia phát CCQ2417F X X
78 2124170199 Nguyễn Đức Vang CCQ2417F X
79 2124170208 Hồ Minh Quảng CCQ2417F x x
80 2124170201 ĐẦU HUỲNH THANH SANG CCQ2417F X X

81 2124170231 ĐOÀN LÊ HƯNG THỊNH CCQ2417G X X
82 2124170245 BÙI THANH TRƯỜNG PHÚC CCQ2417G X X
83 2124170227 Thái Văn Triều CCQ2417G X X
84 2124170222 nguyễn quốc nho CCQ2417G X X
85 2124170243 Võ Minh Sang CCQ2417G X X
86 2124170238 Nguyễn Hoàng Tân CCQ2417G X x
87 2124170224 Trần Tấn Lộc CCQ2417G X X
88 2124170219 PHẠM QUỐC THỊNH CCQ2417G X X
89 2124170229 NGUYỄN VIẾT THIỆN CCQ2417G X X
90 2124170236 VŨ ĐỨC SƠN CCQ2417G X X
91 2124170226 PHẠM LÊ QUANG MINH CCQ2417G X X
92 2124170220 Nguyễn Văn ĐẠT CCQ2417G X
93 2124170225 Cường CCQ2417G X X
94 2124170241 ĐỖ KHỞI PHÁT CCQ2417G X X
95 2124170233 Nguyễn Văn Trường CCQ2417G x x
96 2124170232 Lê Dương Thạnh CCQ2417G X X
97 2124170253 Nguyễn Minh Hậu CCQ2417G X            X
98 2124170237 Nguyễn Hiếu Trọng CCQ2417G X X
99 2124170301 Trần Hồng Hải CCQ2417G X X
100 2124170315 ĐINH NGỌC BẢO CCQ2417G X X
101 2124170230 TÔN THẤT HỒNG PHÚC CCQ2417G X X
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102 2124170276 NGUYỄN NGỌC KHÁNH TRÌNH TRÌNH CCQ2417H X X
103 2124170295 VŨ VĂN NGUYÊN CCQ2417H X X
104 2124170264 NGUYỄN MINH KHÁNH CCQ2417H X X
105 2124170261 LÊ TRỌNG PHÚC CCQ2417H X X
106 2124170254 Nguyễn Tấn Phuớc CCQ2417H X X
107 2124170281 NGUYỄN HOÀNG QUÂN CCQ2417H X X
108 2124170275 NGUYỄN QUỐC ĐẠT CCQ2417H X
109 2124170279 Lương Thái Toàn CCQ2417H X X
110 2124170280 MAI MINH TRÍ CCQ2417H X X
111 2124170265 NGUYỄN HÙNG TIẾN CCQ2417H X X
112 2124170293 NGÔ QUANG HÙNG CCQ2417H X X
113 2124170292 NGUYỄN VĂN PHÁP CCQ2417H X X
114 2124170282 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ CCQ2417H x X
115 2124170267 NGUYỄN TRIỆU TẤN PHÁT CCQ2417H X
116 2124170320 ĐỖ VĂN THÔNG CCQ2417H X X
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